
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Bảng tổng hợp lý do đề xuất bãi bỏ các Quyết định không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành  
 

 

STT 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị 

1  
72/2004/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2004 

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công 

trình lân cận, vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng công trình 

Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi 

hành; nội dung không còn phù hợp với thực tiễn địa phương 

2  
03/2006/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2006 

Về việc quy hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006 - 2010, có 

xét đến năm 2020; 

Hết giai đoạn thực hiện 

3  
05/2006/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2006 

Về việc phê duyệt Phương án đầu tư quy 

hoạch phân lô đất ở khu số 1, 2 và 4 - khu 

dân cư Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã 

Gia Nghĩa 

Căn cứ pháp lý của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành; nội 

dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh 

4  
25/2006/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2006 

Về việc điều chỉnh điểm c mục 5 Điều 1 

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 

16/01/2006 của UBND tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành; nội 

dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh 
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5  
07/2009/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2009 

Về việc ban hành quy định mức giá đất để 

thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư B- 

xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long 

Căn cứ pháp lý của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành; nội 

dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh 

6  
01/2010/QĐ-UBND 

ngày 14/01/2010 

Về việc ban hành Quy định ghi tên họ dân 

tộc M'Nông (cho đối tượng chưa ghi tên họ) 

tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý của Quyết định đã hết hiệu lực thi hành; nội 

dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh 

7  

04/2011/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2011 

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020” 
Hết giai đoạn thực hiện 

8  
01/2012/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2012 

Về việc phê duyệt Chương trình hành động 

bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đắk Nông đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

9  
01/2015/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2015 

Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức và 

xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Đắk 

Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

10  
04/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2015 

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện 

chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sỹ, 

dược sỹ đại học và sau đại học công tác tại 

các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2011/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2011/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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11  
13/2015/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2015 

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung 

cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại 

cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

12  
25/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2015 

Ban hành quy định xây dựng và tổ chức 

hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Một số căn cứ đã/ sắp hết hiệu lực. Nội dung của văn bản 

không còn phù hợp với các văn bản có liên quan  

13  
27/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2015 

Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực 

hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị; giải 

quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thủ tục hành chính về đất đai trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực 

14  
32/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2015 

Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền 

quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực 

15  
17/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2016 

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân 

tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2015 - 2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

16  
34/2016/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2016 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trường, Phó các đơn vị 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 
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Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn 

tỉnh 

17  
35/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2016 

Ban hành Quy định về việc sử dụng văn bản 

và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

- Một số căn cứ pháp lý hết hiệu lực. 

- Nội dung không còn phù hợp 

 

18  

40/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2016

  

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp 

cấp huyện 

- Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không 

còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương 

19  

02/2017/QĐ-UBND 

ngay 24/01/2017

  

Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn 

nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công 

nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình 

hình kinh tế xã hội hiện hành của địa phương 

20  
09/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2017 

Quy định về chế độ báo cáo công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình 

hình kinh tế xã hội hiện hành của địa phương 

21  
10/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2017 

 Ban hành Quy chế Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác và sử dụng Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh Đắk Nông 

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và tình 

hình kinh tế xã hội hiện hành của địa phương 
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22  
12/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2017  

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó 

người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

23  
16/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2017 

Quy định thực hiện điểm b, Khoản 3, Điều 6 

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg về chính sách 

hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn  tỉnh Đắk 

Nông 

Hết giai đoạn thực hiện 

24  
17/2017/QĐ- UBND 

ngày 07/8/2017 

Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý 

các nguồn vốn thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2017 - 2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

25  
19/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2017 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, 

chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

26  

 

 

21/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2017 

Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh 

cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp của phòng Kinh tế thị xã trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông. 

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp  
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27  
05/2018/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2018 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó của 

các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp 

trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, 

phòng Kinh tế -Hạ tầng thuộc UBND cấp 

huyện 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

28  
10/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài 

nguyên và Môi trường với các cấp, các 

ngành trong quá trình tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực 

29  
12/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

30  
15/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2018 

Ban hành Quy định bảo hành công trình xây 

dựng đối với các dự án xây dựng công trình 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do 

UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

31  
20/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ 

chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y 

tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
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32  
31/2018/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đối với 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng 

Nội vụ trong địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

33  
39/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018 

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022, 

do đó Quyết định không còn phù hợp.  

34  
01/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019 

Ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn 

vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng Dân tộc cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương 

35  
07/2019/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2019 

Quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức 

danh tương đương thuộc Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

36  
16/2019/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2019 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn 

chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đắk Nông 

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
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37  
02/2020/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông ban hành kèm theo Quyết định số 

39/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông 

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022, 

do đó Quyết định không còn phù hợp.  

38  

19/2020/QĐ-

UBND  ngày 

06/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp 

Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông  

Căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực; Nội dung không còn 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

39  
04/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định 

số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động 

kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và 

giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề 

công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2014-2020 

Hết giai đoạn thực hiện 

40  
17/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

Ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận 

công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án 

khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 

Một số nội dung không phù hợp (xử lý theo đề nghị của Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL- BTP) 



9 

 

41  
20/2022/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2022 

Ban hành Quy định cơ chế tài chính thực 

hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án 

có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí 

để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 

Một số nội dung không phù hợp (xử lý theo đề nghị của Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL- BTP) 

42  
50/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư 

do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí 

để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 

2022 của UBND tỉnh Đắk Nông 

Một số nội dung không phù hợp (xử lý theo đề nghị của Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL- BTP) 

 


